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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA - TỈNH PHÚ YÊN 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: B  Đặn  Thị N ọc U ên 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần N ọc Ho n  và bà Mai Thị N ọc 

Tu ết. 

Thư ký phiên toà: Bà N u ễn Thị Bích Hằn  – Thư ký Toà án nhân dân 

th nh phố Tu  Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Thế Hiển – Kiểm sát viên. 

Ngày 20/5/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố Tu  Hòa, tỉnh Phú 

Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 32/2022/TLST-HS ngày 

20 tháng 4 năm 2022 theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử số    

38/2022/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 5 năm 2022 của TAND th nh phố Tu  

Hòa đối với các bị cáo:  

1. Lê V, tên  ọi khác: G  Rừn , sinh năm 1993 tại Phú Yên; Nơi cư trú: 

Thôn P, xã B, th nh phố T, tỉnh Phú Yên. N hề n hiệp: không; Trình độ văn 

hóa: 06/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ôn  khôn  xác định v  bà Lê Thị C, sinh năm 1964, Bị cáo có 01 anh 

và 02 em. 

Tiền án, tiền sự: Khôn . Bị cáo Lê V bị tạm  iam tại Nh  tạm  iữ Côn  an 

th nh phố Tu  Hòa từ n    01/9/2021 đến n    29/11/2021 sau đó được  ia 

đình cho bảo lĩnh. Bị cáo bị áp dụn  biện pháp n ăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú 

tại xã B, th nh phố T kể từ n    07/01/2022 đến na . Có mặt. 

2. Lê N u ễn V1, sinh năm 1996 tại Phú Yên. Nơi cư trú: Thôn H, xã 

HTT, hu ện TH, tỉnh Phú Yên. N hề n hiệp: Khôn ; Trình độ văn hóa: 11/12; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam. Tôn giáo: Không; Con 

ôn  khôn  xác định v  b  Lê Thị H, sinh năm 1965; Vợ tên Sô Thị L (Đã l  

hôn). Bị cáo có 01 con sinh năm 2017. 

Tiền án: N    18/10/2018 bị TAND hu ện Sơn Hòa xử phạt 09 thán  tù về 

tội Trộm cắp t i sản, theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. Chấp h nh xon  

hình phạt tù n    06/9/2019, chưa chấp h nh phần bồi thườn  dân sự. 

Tiền sự: N    05/01/2021 bị Côn  an hu ện Lon  Th nh, tỉnh Đồn  Nai 

xử phạt h nh chính 2.500.000 đồn  về h nh vi xâm phạm sức khỏe n ười khác. 
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Nhân thân: N    17/5/2012 bị Côn  an xã Hòa Tân Tâ , hu ện Tâ  Hòa 

xử phạt cảnh cáo về h nh vi đánh n ười khác; N    10/01/2013 bị UBND xã 

Hòa Tân Tâ , hu ện Tâ  Hòa ra qu ết định áp dụn  biện pháp  iáo dục tại xã; 

Ngày 17/3/2017, bị Côn  an thành phố Tu  Hòa xử phạt 1.500.000 đồn   về 

h nh vi lạm dụn  tín nhiệm chiếm đoạt t i sản; Ngày 09/12/2021 bị Tòa án nhân 

dân hu ện Tây Hòa xử phạt 15 thán  tù về tội Trộm cắp t i sản, qu  định tại 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Bị cáo Lê N u ễn V1 đan  chấp h nh hình phạt tù tại trại  iam Xuân 

Phước. Có mặt. 

3. Trươn  Văn Tr, sinh năm 1994, tại Phú Yên. Nơi cư trú: Thôn P, xã B, 

th nh phố T, tỉnh Phú Yên. N hề n hiệp: Khôn ; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam. Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông 

Trươn  Quan  Tỵ, sinh năm 1965 (đã chết) và b  Lê Thị San , sinh năm 1973. 

Bị cáo có 01 anh, 01 em. 

Tiền án, tiền sự: Khôn . Bị cáo bị áp dụn  biện pháp n ăn chặn Cấm đi khỏi 

nơi cư trú tại xã B, th nh phố T kể từ n    06/9/2021 đến na . Có mặt. 

4. Võ Hoài T, sinh năm 1995 tại Phú Yên. Nơi cư trú: Thôn P, xã B, thành 

phố T, tỉnh Phú Yên. N hề n hiệp: Thợ cửa nhôm; Trình độ văn hóa: 12/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông Võ T, sinh năm 1965 v  b  N u ễn Thị Mỹ D, sinh năm 1966. Bị cáo có 02 

chị. 

Tiền án, tiền sự: Khôn . Bị cáo bị áp dụn  biện pháp n ăn chặn Cấm đi 

khỏi nơi cư trú tại xã B, th nh phố T kể từ n    06/9/2021 đến nay. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Võ Hoài T: Bà Trần Thị Như Th, ông Trần 

N ọc Q– Luật sư Văn phòn  Luật sư D . Địa chỉ: đườn  N, Phườn  V, Tp. T, 

tỉnh Phú Yên. Bà Trần Thị Như Th có mặt, ôn  Trần N ọc Q vắn  mặt. 

- Bị hại: 

+ Ông Đinh Côn  M, sinh năm 1983. Địa chỉ liên hệ: Thôn L2, xã B, thành 

phố T, tỉnh Phú Yên. Vắn  mặt, có đơn xin vắn  mặt. 

+ Ông Đỗ Xuân Th, sinh năm 1979, địa chỉ: Thôn LP, xã H, hu ện P, tỉnh 

Phú Yên. Vắn  mặt, có đơn xin vắn  mặt. 

- N ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan:  

+ Bà Lê Thị Kim H, sinh năm 1981, địa chỉ: Thôn P, xã B, th nh phố T, 

tỉnh Phú Yên. Vắn  mặt. 

+ Ông Lê Văn Th, sinh năm 1974; địa chỉ: Thôn P, xã B, th nh phố T, tỉnh 

Phú Yên; Vắn  mặt, có đơn xin vắn  mặt. 

+ Bà Lê Thị C, sinh năm 1964; Địa chỉ: Thôn P, xã B, th nh phố T, tỉnh 

Phú Yên. Vắn  mặt. 

- N ười l m chứn : Võ Nguyên Q, sinh năm 1991; Địa chỉ: Thôn P, xã B, 

th nh phố T, tỉnh Phú Yên. Vắn  mặt. 
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+ Trươn  Văn C, sinh năm 1965; Địa chỉ: Thôn P, xã B, th nh phố T, tỉnh 

Phú Yên. Vắn  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các t i liệu có tron  hồ sơ vụ án v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoản  20  iờ, ngày 31/8/2021, Lê V, Trươn  Văn Tr, Lê N u ễn V1 và 

Võ Hoài T đi đến vườn của anh Đinh Côn  M ở thôn Liên Trì 2, xã B, thành 

phố T lén lút nhổ trộm 01 câ  bôn   iấ  của anh M, sau đó V, Tr, V1 và T cùng 

khiên  đem về nh  b  Lê Thị C l  mẹ ruột của V cất  iấu, chưa kịp tiêu thụ thì 

bị phát hiện. Kết luận định  iá t i sản số 81/KL-HĐ n    02/9/2021 của Hội 

đồn  định  iá t i sản xác định câ  bôn   iấ   iá trị 12.000.000 đồn . 

Khoản  20  iờ một n    tron  thán  8/2021 (khôn  xác định được n    cụ 

thể), Lê V, Trươn  Văn Tr, Lê N u ễn V1 v  một đối tượn  tên H (Không rõ lai 

lịch, địa chỉ) rủ nhau cùn  v o khu côn  n hiệp A thuộc xã B, th nh phố T tìm 

t i sản để lấ  trộm. Thấ  côn  xưởn  của Côn  t  TNHH S do ông Đỗ Xuân Th 

nhận thầu đan  tron  quá trình xâ  dựn  lại, khôn  có n ười trôn  coi, V, Tr, 

V1 v  đối tượn  tên H đã lén lút trộm 18 khun   i n  iáo, 08 cặp  iằn  chéo 

bằn  sắt, đem cất  iấu tại khu đất trốn  ở n hĩa tran . Sán  hôm sau, V đem số 

t i sản trên bán cho bà Lê Thị Kim H ở thôn P, xã B được 2.880.000 đồn  rồi 

chia nhau tiêu x i hết. Cơ quan điều tra đã thu số t i sản trên tại nh  b  H và trả 

lại cho ôn  Đỗ Xuân Th. Kết luận định  iá t i sản số 105/KL-HĐ n    

20/11/2021 của Hội đồn  định  iá t i sản xác định 18 khun   i n  iáo, 08 cặp 

 iằn  chéo bằn  sắt, có  iá trị 4.419.000 đồn . 

Khoản  20  iờ một n    tron  thán  8/2021 (khôn  xác định được n    cụ 

thể), Lê V, Trươn  Văn Tr, Lê N u ễn V1 v o một côn  xưởn  đá Granite tại 

khu côn  n hiệp A thuộc xã B, th nh phố T, lén lút trộm 17 khun  cửa ra vào và 

12 khun  cửa sổ bằn  nhôm, đem về nh  b  Lê Thị C l  mẹ của V cất  iấu. Sau 

đó, V bán số khun  cửa trên cho ông Lê Văn Th trú tại Thôn P, xã B, th nh phố 

T được số tiền 1.800.000 đồng cùn  nhau tiêu x i hết. Số khun  cửa n   ôn  Th 

khôn  đem về m  để lại nh  b  C cho đến khi cơ quan điều tra phát hiện v  tiến 

h nh thu  iữ số t i sản n  .Kết luận định  iá t i sản số 105/KL-HĐ n    

20/11/2021 của Hội đồn  định  iá t i sản xác định 17 khun  cửa ra v o v  12 

khun  cửa sổ bằn  nhôm có  iá trị 28.737.528 đồn . 

Qua điều tra, Lê V, Trươn  Văn Tr, Lê N u ễn V1 còn khai nhận n o i số 

lần trộm cắp nêu trên, tron  thời  ian từ thán  7 đến thán  8/2021, V, Tr, V1 

cùn  đối tượn  tên H (Khôn  rõ lai lịch, địa chỉ) còn thực hiện nhiều vụ trộm 

cắp t i sản khác tại khu Côn  n hiệp A. Nhưn  số t i sản m  các bị cáo chiếm 

đoạt khôn  thu  iữ được; Cơ quan điều tra đã trưn  cầu định  iá số t i sản n   

dựa trên lời khai của các bị cáo, bị hại; bị hại khôn  nhớ rõ số lượn  t i sản 

mình bị mất v  khôn  có hóa đơn chứn  từ  ì; khôn  có cơ sở xác định rõ số 

lượn , kích cỡ, chất liệu của t i sản; Hội đồn  định  iá đã có côn  văn từ chối 

định  iá t i sản nên khôn  có căn cứ để xem xét, xử lý. 

*Vật chứn , đồ vật đan  tạm  iữ chờ xử lý:  
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- Tạm  iữ v  đã trả lại cho chủ sở hữu 01 câ  bôn   iấ  cao 2,8m; 16 

khung gi n  iáo, chất liệu bằn  sắt, kích thước 02m; 02 khung giàn giáo, chất 

liệu bằn  sắt, kích thước 1,2m; 08 cặp  iằn  chéo bằn  sắt, kích thước 1,9m. 

- Tạm  iữ chờ xử lý: 17 khun  cánh cửa ra v o v  12 bộ khun  cửa sổ bằn  

nhôm (Đã có thôn  báo tru  tìm chủ sở hữu nhưn  khôn  có kết quả), 01 đôi 

dép nhựa tổ on  m u đỏ, 01 điện thoại di độn  nhãn hiệu iphone 7 plus trắn . 

*Về dân sự: Bị hại Đinh Côn  M và Đỗ Xuân Th đã nhận lại t i sản, không 

 êu cầu  ì thêm, b  Lê Thị Kim H  êu cầu các bị cáo phải bồi thườn  số tiền 

2.880.000 đồn , ôn  Lê Văn Th khôn   êu cầu các bị cáo bồi thườn . 

Tại bản Cáo trạn  số 18/CT-VKS ngày 26/01/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân th nh phố Tu  Hòa tru  tố các bị cáo Lê V, Trươn  Văn Tr, Lê N u ễn V1, 

Võ Hoài T về tội “Trộm cắp tài sản” theo qu  định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

hình sự năm 2015. N    17/02/2022, TAND th nh phố Tu  Hòa ra qu ết định 

số 02/2022/HSST-QĐ trả hồ sơ điều tra bổ sun . N    13/4/2022, Viện kiểm sát 

nhân dân th nh phố Tu  Hòa ra Cáo trạn  số 30/CT-VKSTH tru  tố các bị cáo 

Lê V, Trươn  Văn Tr, Lê N u ễn V1, Võ Hoài T về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

qu  định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. 

* Tại phiên tòa:   

- Các bị cáo khai nhận to n bộ h nh vi phạm tội như cáo trạn  đã tru  tố. 

Mon  Hội đồn  xét xử xem xét  iảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.  

- Kiểm sát viên luận tội đối với các bị cáo,  iữ n u ên qu ết định tru  tố 

như bản cáo trạn , các bị cáo V, V1, Tr, T phạm tội “Trộm cắp t i sản”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g, h, khoản 1 

Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo V1 v  đề n hị mức hình phạt 

cho bị cáo V1từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù và đề n hị tổn  hợp hình phạt 

với bản án hình sự số 34/2021/HSST ngày 09/12/2021 của TAND hu ện Tâ  

Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Áp dụn  khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm  , khoản 1 Điều 

52 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với các bị cáo Lê V, Trươn  Văn Tr. Đề n hị 

áp dụn  mức hình phạt đối với bị cáo V từ 02 năm đến 02 năm 6 thán  tù, được 

trừ thời  ian tạm  iam từ n    01/9/2021 đến n    29/11/2021. Đề n hị áp dụn  

mức hình phạt đối với bị cáo Tr từ 01 năm 06 thán  đến 02 năm tù.  

Áp dụn  khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51 BLHS đối với bị cáo 

Võ Hoài T, đề n hị mức hình phạt đối với bị cáo Tuấn từ 06 thán  đến 9 thán  

tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Đinh Côn  M đã nhận lại t i sản bị mất, 

khôn   êu cầu bồi thườn   ì thêm. N ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan bà 

Lê Thị Kim H  êu cầu bị cáo trả lại số tiền 2.880.000 đồn ,buộc các bị cáo V, 

V1, Tr phải bồi thườn  cho bà H, mỗi bị cáo l  960.000 đồn . Ông Lê Văn Th 

không yêu cầu các bị cáo phải bồi thườn , đề n hị HĐXX xem xét. 

Vật chứn  của vụ án đề n hị căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ 

luật tố tụn  hình sự: Tịch thu sun  v o n ân sách nh  nước 17 khun  cánh cửa 



5  

ra vào v  12 bộ khun  cửa sổ bằn  nhôm. Đối với 01 đôi dép tổ on  m u đỏ v  

01 điện thoại di độn  nhãn hiệu iphone 7 plus trắn  l  của cá nhân bị cáo Tuấn 

nên trả lại. 

Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm v  án phí dân sự sơ 

thẩm theo qu  định pháp luật. 

*N ười b o chữa cho bị cáo Võ Hoài T có ý kiến tranh luận: Đề n hị 

HĐXX áp dụn  khoản 1 Điều 173, điểm i, h, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật 

hình sự cho bị cáo T được hưởn  án treo vì bị cáo có nơi cư trú rõ r n , có việc 

l m, mẹ bị cáo T bị bệnh, cần n ười chăm sóc nên cho bị cáo ở nh  lao độn , tự 

cải tạo, phụ  iúp  ia đình, mon  HĐXX xem xét, chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron  hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tính hợp pháp của các h nh vi, qu ết định tố tụn : Trong quá trình 

điều tra, tru  tố, Cơ quan điều tra Côn  an th nh phố Tuy Hòa, Điều tra viên; 

Viện kiểm sát nhân dân th nh phố Tuy Hòa, Kiểm sát viên đã thực hiện các 

h nh vi, qu ết định tố tụn  về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục được qu  định tron  

Bộ luật tố tụn  hình sự. Quá trình điều tra, tru  tố v  tại phiên tòa, bị cáo không 

khiếu nại về h nh vi, qu ết định của cơ quan tiến h nh tố tụn , n ười tiến hành 

tố tụn . 

 [2] Tại phiên tòa hôm na , Tòa án đã triệu tập hợp lệ nhữn  n ười tham 

 ia tố tụn , nhưn  bị hại Đinh Côn  M, Đỗ Xuân Th vắn  mặt, có đơn xin xét 

xử vắn  mặt, n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan Lê Văn Th vắn  mặt, có 

đơn xin xét xử vắn  mặt, nhữn  n ười l m chứn  vắn  mặt. Xét bị hại vắn  mặt 

đã nhận lại được t i sản bị mất, khôn   êu cầu bồi thườn   ì thêm, n ười có 

qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan v  n ười l m chứn  vắn  mặt, đã có lời khai tại cơ 

quan điều tra, khôn  ảnh hưởn  đến việc  iải qu ết vụ án. Do đó, HĐXX căn cứ 

v o Điều 292, 293 Bộ luật tố tụn  hình sự tiếp tục xét xử vụ án. 

[3] Tại phiên to , các bị cáo đã khai nhận to n bộ hành vi phạm tội của 

mình, cụ thể như sau: 

[3.1] Vụ thứ nhất: Khoản  20  iờ n    31/8/2021, Lê V cùn  với Trươn  

Văn Tr, Lê N u ễn V1 và Võ Hoài T cùng nhau b n bạc đi trộm câ  bôn   iấ  

bán để lấ  tiền tiêu x i, cả bọn đồn  ý, đi bộ đến vườn của anh Đinh Côn  M, ở 

Thôn L2, xã B, th nh phố T. Khi đến nơi, T đứn  cảnh  iới còn V, Tr, V1 cùng 

nhau đ o nhổ trộm câ  bôn   iấ  sau đó V, Tr, V1 và T cùn  khiên  đem về 

nhà bà Lê Thị C l  mẹ ruột của Lê V cất  iấu, chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện.  

[3.2] Vụ thứ hai: Khoản  20  iờ một n    khôn  xác định tron  thán  

8/2021, Lê V, Trươn  Văn Tr, Lê N u ễn V1 v  một đối tượn  tên H (Không rõ 

lai lịch, địa chỉ) rủ nhau cùn  v o côn  xưởn  của Côn  t  TNHH S thuộc khu 

côn  n hiệp A, khôn  có n ười trôn  coi, lén lút trộm 18 khun   i n  iáo, 08 

cặp  iằn  chéo bằn  sắt, sau đó V đem số t i sản trên bán cho b  Lê Thị Kim H 

ở thôn P, xã B được 2.880.000 đồn  rồi chia nhau tiêu x i hết.  
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[3.2] Vụ thứ ba: Khoản  20  iờ một n    khôn  xác định trong tháng 

8/2021, Lê V, Trươn  Văn Tr, Lê N u ễn V1 v o một côn  xưởn  đá Granite 

tại khu côn  n hiệp A thuộc xã B, th nh phố T, lén lút trộm 17 khun  cửa ra v o 

v  12 khun  cửa sổ bằn  nhôm, đem về nhà bà Lê Thị C (mẹ của V) cất  iấu. 

Sau đó, V bán số khun  cửa trên cho ông Lê Văn Th trú tại Thôn P, xã B, thành 

phố T lấ  số tiền 1.800.000 đồng cùn  nhau tiêu x i hết.  

 [4] Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, 

phù hợp với lời khai của n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan, n ười làm 

chứn  về thời  ian, địa điểm phạm tội, phù hợp với biên bản khám n hiệm hiện 

trườn , các vật chứn  thu  iữ được. Kết luận định  iá t i sản số 81/KL-HĐ n    

02/9/2021 của Hội đồn  định  iá t i sản xác định câ  bôn   iấ   iá trị 

12.000.000 đồn . Kết luận định  iá t i sản số 105/KL-HĐ n    20/11/2021 của 

Hội đồn  định  iá t i sản xác định 18 khun   i n  iáo, 08 cặp  iằn  chéo bằn  

sắt, 17 khun  cửa ra v o v  12 khun  cửa sổ bằn  nhôm có   iá trị 33.156.528 

đồn . Bị cáo T tham  ia trộm câ  bôn   iấ  có  iá trị 12.000.000 đồn , các bị 

cáo V, Tr, V1 cùn  nhau thực hiện h nh vi trộm cắp câ  bôn   iấ , 18 khun  

 i n  iáo, 08 cặp  iằn  chéo bằn  sắt, 17 khun  cửa ra v o v  12 khun  cửa sổ 

bằn  nhôm có tổn   iá trị l  45.156.528 đồn . 

[5] Như vậ , h nh vi của các bị cáo Lê V, Trươn  Văn Tr, Lê N u ễn V1, 

Võ Hoài T đã đủ  ếu tố cấu th nh tội “Trộm cắp tài sản” qu  định tại khoản 1 

Điều 173 BLHS năm 2015. Cáo trạn  của Viện kiểm sát nhân dân th nh phố 

Tu  Hòa tru  tố các bị cáo l  có căn cứ, đún  pháp luật.  

[6] Nhận xét về tính chất, mức độ của từn  bị cáo: Các bị cáo cùn  phạm 

tội, thuộc trườn  hợp đồn  phạm  iản đơn 

[6.1] Đối với vụ trộm câ  bôn   iấ : Bị cáo V l  n ười phát hiện ra câ  

bôn   iấ , sau đó cùn  Tr, V1 và T b n bạc để trộm câ . Khi đến nơi, T cảnh 

 iới, V cùng V1, Tr cùng đ o  ốc câ  bôn   iấ  rồi  ọi T cùn  khiên  về, V đề 

xuất để nh  mẹ V là bà Lê Thị C. Tron  vụ việc n y, V có vai trò tích cực hơn 

các bị cáo khác nên phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn. Các bị cáo Tr, T, V 

đã th nh niên, biết trộm cắp t i sản của n ười khác l  vi phạm pháp luật nhưn  

khôn  từ chối m  còn đồn  ý tham  ia, tích cực thực hiện h nh vi trộm cắp, tài 

sản các bị cáo trộm cắp lần n   có  iá trị l  12.000.000 đồn . 

[6.2] Đối với hai vụ trộm cắp tại Khu côn  n hiệp A thì V, Tr, V1 v  đối 

tượn  tên H cùng tham gia, V cũn  l  n ười chỉ dẫn Tr, V1 đi đến Khu công 

n hiệp A  ần nh  V để trộm. Khi lấ  được t i sản thì V cùng V1, Tr đem cất 

 iấu tại đám đất trốn  cạnh nh  V và V là n ười đi bán t i sản trộm cắp được và 

cùn  nhau tiêu x i. Do đó V cùng tham gia thực hiện h nh vi trộm cắp cùng với 

V1, Tr nhưn  có vai trò tích cực hơn các bị cáo V1, Tr. 

[6.3] Các bị cáo đều đã th nh niên, có sức khỏe nhưn  không tìm nhữn  

việc l m chân chính để kiếm sốn , muốn kiếm tiền nhưn  lại lười lao độn . Các 

bị cáo đã lợi dụn  sơ hở của n ười khác để chiếm đoạt t i sản, bán lấ  tiền tiêu 

xài cá nhân, xâm phạm trực tiếp qu ền sở hữu t i sản hợp pháp của n ười khác. 

Các bị cáo V, Tr, V1 chỉ tron  thời  ian n ắn đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ 

trộm cắp t i sản trên địa b n xã B,  â  ảnh hưởn  đến trật tự trị an tại địa 
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phươn , riêng bị cáo V1đã bị kết án, chấp h nh hình phạt tù về tội trộm cắp t i 

sản, nhưn  bị cáo khôn  lấ  đó l m b i học cảnh tỉnh, khôn  có trách nhiệm với 

bản thân. Do đó, cần thiết áp dụn  hình phạt nghiêm khắc, cách l  các bị cáo ra 

khỏi xã hội một thời  ian để đảm bảo  iáo dục, cải tạo đối với từn  bị cáo. 

[7] Tình tiết  iảm nhẹ: Qua quá trình điều tra v  tại phiên tòa hôm na , tất 

cả các bị cáo V, V1, Tr, T đều thật th  khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởn  

tình tiết  iảm trách nhiệm hình sự qu  định tại điểm s khoản 1, Điều 51 BLHS 

năm 2015. Riên  bị cáo T phạm tội lần đầu, thuộc trườn  hợp ít n hiêm trọn  

nên được hưởn  thêm tình tiết  iảm nhẹ qu  định tại điểm i, khoản 1 Điều 51 

BLHS. 

 [8] Tình tiết tăn  nặn : Các bị cáo V, Tr, V1 phạm tội nhiều lần nên bị áp 

dụn  tình tiết tăn  nặn  trách nhiệm hình sự qu  định tại điểm   khoản 1 Điều 

52 BLHS. Riêng bị cáo V1, n    18/10/2018 bị TAND hu ện Sơn Hòa xử phạt 

09 thán  tù về tội Trộm cắp t i sản, theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. Bị 

cáo V1chấp h nh xon  hình phạt tù n    06/9/2019, chưa chấp h nh phần bồi 

thườn  dân sự nên khôn  thuộc trườn  hợp được xóa án tích qu  định tại Điều 

70 BLHS. Ngày 31/8/2021, bị cáo V1tiếp tục thực hiện h nh vi phạm tội thuộc 

trườn  hợp tái phạm nên bị áp dụn  thêm tình tiết tăn  nặn  trách nhiệm hình sự 

qu  định tại điểm h, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

[9] Bị cáo Võ Hoài T có nhân thân tốt, khôn  có tiền án, tiền sự, khôn  có 

tình tiết tăn  nặn  trách nhiệm hình sự, có nhiều tình tiết  iảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự. Xét thấ  bị cáo Tuấn có nơi cư trú rõ r n , đan  lao độn  phụ  iúp  ia 

đình, có khả năn  tự cải tạo nên khôn  cần thiết phải chấp h nh án phạt tù m  áp 

dụn  Điều 65 Bộ luật hình sự, áp dụn  hình phạt tù cho hưởn  án treo,  iao bị 

cáo cho chính qu ền địa phươn  nơi cư trú v   ia đình để theo dõi,  iám sát, 

 iáo dục bị cáo tron  thời  ian thử thách cũn  đủ tác dụn  răn đe,  iáo dục, vừa 

thể hiện chính sách khoan hồn  của Nh  nước đối với bị cáo.  

 [10] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Đinh Côn  M, Đỗ Xuân Th đã nhận lại 

t i sản, khôn   êu cầu các bị cáo phải bồi thườn   ì thêm, n ười có qu ền lợi, 

n hĩa vụ liên quan ông Lê Văn Th khôn   êu cầu bồi thườn  nên HĐXX khôn  

xét. Bà Lê Thị Kim H khôn  biết t i sản do các bị cáo trộm cắp m  có nên đã 

mua với số tiền 2.880.000 đồn . Sau đó, số t i sản n   đã được b  H  iao trả lại 

cho cơ quan điều tra. Tại phiên tòa, các bị cáo V, Tr, V1 đồn  ý bồi thườn  cho 

bà H nên ghi nhận sự tự n u ện của các bị cáo, mỗi bị cáo V, Tr, V1 đều có 

trách nhiệm bồi thườn  thiệt hại cho b  Lê Thị Kim H số tiền 960.000 đồn . 

 [11] Về hình phạt bổ sun : Do các bị cáo khôn  có n hề n hiệp, thu nhập 

ổn định nên khôn  áp dụn  hình phạt bổ sun  l  phạt tiền đối với các bị cáo. 

[12] Về vật chứn , đồ vật trong vụ án  ồm có: 17 khun  cánh cửa ra v o v  

12 bộ khun  cửa sổ bằn  nhôm có đặc điểm như biên bản  iao nhận n    

01/9/2021) đã có thôn  báo tìm chủ sở hữu t i sản nhưn  khôn  có kết quả. Do 

đó, cần thiết tịch thu, sun  v o n ân sách nh  nước. 01 đôi dép nhựa tổ on  m u 

đỏ, bị cáo T khai nhận l  của bị cáo nhưn  khôn  có ý kiến nhận lại. Xét đôi dép 

trên khôn  có  iá trị sử dụn  nên tịch thu tiêu hủ . 01 điện thoại di độn  nhãn 
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hiệu iphone 7 plus trắn  của bị cáo, đâ  l  điện thoại liên lạc h n  n    của bị 

cáo Tuấn, khôn  liên quan đến vụ án nên cần trả lại cho bị cáo Tuấn.   

[13] Đối tượn  tên H cơ quan điều tra đã tiến h nh xác minh nhưn  chưa 

xác định được nhân thân, lý lịch của đối tượn  n  . Ngày 06/01/2022, Cơ quan 

cảnh sát điều tra Côn  an th nh phố Tu  Hòa đã ra Qu ết định số 01 qu ết định 

tách vụ án hình sự đối với đối tượn  tên H. Do đó,  êu cầu tiếp tục điều tra l m 

rõ v  xử lý theo qu  định pháp luật. 

[14] Bà Lê Thị Kim H, ông Lê Văn Th khi mua t i sản của các bị cáo, 

khôn  biết các t i sản do trộm cắp m  có nên cơ quan điều tra khôn  xem xét, 

xử lý h nh vi của ôn  Th, bà H l  phù hợp.  

[15] Bà Lê Thị C khôn  biết việc các bị cáo đem câ  bôn   iấ  cũn  như 

số cửa nhôm trộm cắp được về cất  iấu tại vườn sau nh  b  nên cơ quan điều tra 

khôn  xem xét, xử lý h nh vi của b  C l  phù hợp. 

[16] Đối với Phạm N ọc Th, Phạm N ọc A không nghe Lê V và các bị cáo 

khác b n bạc v  khôn  biết việc V v  các đồn  phạm đi trộm cắp t i sản, các bị 

cáo khai Th, A khôn  biết việc các bị cáo b n bạc việc đi trộm cắp nên cơ quan 

điều tra khôn  xem xét xử lý l  có cơ sở. Đối với tên M khôn  xác định được lai 

lịch, địa chỉ, tuy nhiên các bị cáo khai M không biết v  khôn  cùng tham gia 

trộm cắp với các bị cáo. Do đó, cơ quan điều tra khôn  khôn  xem xét xử lý l  

có cơ sở. 

[17]  Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm 

theo qu  định pháp luật. Bị cáo, bị hại, n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan 

được qu ền khán  cáo theo qu  định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụn  Khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm  , khoản 1 Điều 

52 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với các bị cáo Lê V, Trươn  Văn Tr. Áp dụn  

Khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm  , h, khoản 1 Điều 52 Bộ luật 

hình sự năm 2015 đối với bị cáo Lê N u ễn V1. Áp dụn  khoản 1 Điều 173, 

điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, N hị qu ết 02/2018/NQ-

HĐTP n    15/5/2018 v  N hị qu ết 01/2022/NQ-HĐTP n    15/4/2022 của 

Hội đồn  thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc Hướn  dẫn áp dụn  Điều 

65 Bộ luật hình sự về án treo đối với bị cáo Võ Hoài T. 

1. Tu ên bố các bị cáo Lê V, Trươn  Văn Tr, Lê N u ễn V1, Võ Hoài T 

phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Xử phạt: 

Bị cáo Lê V 02 (Hai) năm tù, thời  ian chấp h nh hình phạt tù được tính từ 

n    bắt thi h nh án, được trừ v o thời  ian tạm  iữ, tạm  iam từ n    

01/9/2021 đến n    29/11/2021. 

Bị cáo Lê N u ễn V1 02 (Hai) năm 03 (ba) thán  tù. Áp dụn  Điều 56 Bộ 

luật hình sự, tổn  hợp với hình phạt 01 (Một) năm 03 (Ba) thán  tù tại bản án 

hình sự sơ thẩm số 34/2021/HSST n    09/12/2021 của TAND hu ện Tâ  Hòa, 
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tỉnh Phú Yên. Buộc bị cáo V1phải chấp h nh hình phạt 03 (Ba) năm 06 (Sáu) 

tháng tù. Thời  ian tính từ n    bị cáo bị tạm  iam n    04/10/2021.  

Bị cáo Trươn  Văn Tr 01 (Một) năm 06 (Sáu) thán  tù, thời  ian chấp h nh 

hình phạt tù được tính từ n    bắt thi h nh án. 

Bị cáo Võ Hoài T 09 (Chín) tháng tù, cho hưởn  án treo. Thời  ian thử 

thách 18 (Mười tám) tháng kể từ n    tu ên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Võ Hoài T cho Uỷ ban nhân dân xã B, th nh phố T, tỉnh Phú 

Yên nơi bị cáo cư trú để  iám sát,  iáo dục tron  thời  ian thử thách. Gia đình bị 

cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủ  ban nhân xã B tron  việc  iám sát,  iáo dục 

bị cáo. Trườn  hợp bị cáo tha  đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qu  định tại 

khoản 3 Điều 92 Luật Thi h nh án hình sự. 

Tron  thời  ian thử thách, nếu n ười được hưởn  án treo cố ý vi phạm 

n hĩa vụ theo qu  định của Luật thi h nh án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có 

thể qu ết định buộc n ười đó phải chấp h nh hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởn  án treo. Trườn  hợp thực hiện h nh vi phạm tội mới thì Tòa án buộc 

n ười đó phải chấp h nh hình phạt của bản án trước v  tổn  hợp với hình phạt 

của bản án mới theo qu  định tại Điều 56 Bộ luật hình sự. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụn  các Điều 48 Bộ luật hình sự; các điều 

584, 586, 589 Bộ luật dân sự. Mỗi bị cáo Lê V, Trươn  Văn Tr, Lê N u ễn V1 

phải có trách nhiệm bồi thườn  cho bà Lê Thị Kim H số tiền 960.000 đồn . 

Kể từ n    bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ n    có đơn  êu cầu thi 

h nh án của n ười được thi h nh án cho đến khi thi h nh án xon , n ười phải thi 

hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo quy 

định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

3. Vật chứn : Áp dụn  Điều 47 của Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụn  hình sự: Tịch thu, sun  v o n ân sách nh  nước 17 khun  cánh cửa ra v o 

v  12 bộ khun  cửa sổ bằn  nhôm. Tịch thu tiêu hủ  01 đôi dép nhựa tổ on  

m u đỏ. Trả lại cho Võ Hoài T 01 điện thoại di độn  nhãn hiệu iphone 7 plus 

trắn . (Theo Biên bản  iao nhận đồ vật, t i liệu, vật chứn  n    27/01/2022  iữa 

cơ quan cảnh sát điều tra Côn  an th nh phố Tu  Hòa v  Chi cục THADS thành 

phố Tu  Hòa). 

4. Về án phí: Áp dụn  Điều 136 Bộ luật tố tụn  hình sự v  N hị qu ết 

326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Quốc hội khóa 

14, buộc các bị cáo Lê V, Trươn  Văn Tr, Lê N u ễn V1, Võ Hoài T mỗi bị cáo 

phải chịu 200.000 đồn  án phí hình sự sơ thẩm. Các bị cáo Lê V, Trươn  Văn 

Tr, Lê N u ễn V1 mỗi bị cáo phải chịu 300.000 đồn  án phí dân sự sơ thẩm.  

Trườn  hợp bản án, qu ết định được thi h nh theo qu  định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì n ười phải thi h nh án dân sự có qu ền  êu cầu thi h nh 

án, tự n u ện thi h nh án hoặc bị cưỡn  chế thi h nh án theo qu  định tại Điều 

6, 7, 7a, 7b v  Điều 9 Luật Thi h nh án dân sự; thời hiệu thi h nh án được thực 

hiện theo qu  định tại Điều 30 Luật Thi h nh án dân sự. 

5. Các bị cáo có mặt có qu ền khán  cáo tron  thời hạn 15 n    kể từ n    

tuyên án. Bị hại, n ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan vắn  mặt thì thời hạn 
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khán  cáo tính từ n    nhận bản án hoặc n    bản án được niêm  ết theo quy 

định pháp luật. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND Tp.Tuy Hòa; 

- CQCSĐT Tp. Tu  Hòa; 

- CQ THAHS Tp. Tuy Hòa; 

- Chi cục THADS Tp. Tuy Hòa; 

- Nhữn  n ười tham  ia tố tụn ;  

- Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 

- Lưu AV, HSVA;  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Ngọc Uyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


